
Lớp Quản lý kinh tế 52A 

Nhóm 7: 

1. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

2. Nguyễn Thị Thanh 

3. Trần Thị Thúy 

4. Nguyễn Thị Trang 

5. Nguyễn Thị Vân Trang 

6. Nguyễn Thị Hải Yến 

 

Bài tập môn Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

Câu hỏi: Thiết kế hệ thống câu hỏi cho các tiêu chí đánh giá tính công bằng  trong 

chính sách xã hội. 

BỘ CÂU HỎI CHO NHÓM THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH 

 

I. Thông tin chung. 

 Họ và tên: 

 Giới tính:  

 Độ tuổi: 

 Dân  tộc: ………….                                                                Tôn giáo… 

 Số điện thoại (nếu có):  

- cố định:………. 

- di động………. 

 Quê quán: 

 Chỗ ở hiện tại: 

 Nghề nghiệp: 

 Trình độ học vấn 

o Bậc tiểu học  

o Bậc trung học cơ sở 

o Bậc trung học phổ thông 

o Trung cấp, cao đẳng, đại học 

o Sau đại học 

o Khác:……… 

 Số nhân khẩu trong gia đình: ….. 

- nam ……người; nữ…….người 

- sô người dưới độ tuổi lao động:……, trong độ tuổi lao động:……, 

trên độ tuổi lao động:…. 

- số người tham gia hoạt động kinh tế…… 
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II. Đánh giá về kinh tế. 

1. Bạn có biết luật tiền lương tối thiểu hiện nay hay không? 

a. Có                                b. Không                                    c. Không biết 

2. Bạn biết luật tiền lương tối thiểu qua phương tiện truyền thông nào? 

a. TV, đài 

b. mạng internet 

c. sách, báo, tạp chí 

d. người thân, bạn bè 

e. chình quyền sở tại 

f. khác… 

3. Theo bạn, với mức tiền lương tối thiểu đó có đáp ứng được nhu cầu sinh 

hoạt tối thiểu của bạn hiện nay hay không? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

4. Bạn có biết luật đánh thuế thu nhập cá nhân hiện nay hay không? 

a. Có                                b. Không                                    c. Không biết 

5. Bạn có thuộc diện đánh thuế thu nhập cá nhân hiện nay của nhà nước hay 

không? 

a. Có                                b. Không                                    c. Không biết 

      6. Bạn biết mức thuế thu nhập hiện tại của mình?  

      a. Có                                b. Không                                    c. Không biết 

      7. Bạn hài lòng về mức đánh thuế thu nhập cá nhân hiện nay của nhà nước? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

8. Bạn có biế

mặ ộ ? 

      a. Có                                b. Không                                    c. Không biết 

9. Quan điểm của bạn về mức độ bình đẳng giữa nam và nữ về việc làm tại nơi 

làm việc hiện tại. 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

10. Bạn nhận thấy ở địa phương bạn, cơ hội tìm kiếm và tiếp cận việc làm của 

bạn và người có cùng trình độ học vấn là như nhau 

a. hoàn toàn đồng ý 
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b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

11. Theo bạn, có sự khác biệt giữa nam và nữ trong việc phát triển địa vị kinh 

tế (thăng tiến chức vụ, tiền thưởng… ) tại doanh nghiệp nhà nước, tổ chức 

công? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

III. Đánh giá về chính trị. 

 Đánh giá trên tiêu chí sự bình đẳng giữa các đối tượng trong bầu cử công 

chức nhà nước.(bình đẳng nam nữ, bình đăng giữa các nhóm đối tượng 

trong xã hội). 

1. Bạn có biết độ tuổi được quyền tham gia ứng cử cho vị trí đại biểu quốc hội 

hiện nay của nước ta không? 

a. có 

b. không 

2. Theo bạn, độ tuổi này là hợp lý. 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

 

3. Theo bạn, hình thức tự ứng cử được thực hiện trong việc bầu ra các vị trí 

cán bộ trong bộ máy chính quyền địa phương là phù hợp. 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

 

4. Ở địa phương bạn, hình thức tự ứng cử được thực hiện minh bạch, nghiêm 

minh. 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 
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c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

 

 

5. Bạn có biết tỷ lệ đại biểu nam/nữ trong quốc hội hiện nay hay không ? 

1. Có 

2. Không 

 

6. Theo bạn tỷ lệ đại biểu nam/nữ trong quốc hội hiện nay là phù hợp. 

1         2         3         4         5 

Hoàn toàn đồng ý                                                   hoàn toàn không đồng ý 

 

7. Bạn có biết có những chính sách ưu tiên số ghế cho đại biểu quốc hội là đối 

tượng thuộc dân tộc thiểu số hay không. 

a. có 

b. không 

8. Bạn nghĩ chính sách trên là hợp lý. 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

 

9. Trong hoạt động bỏ phiếu bầu cử các cán bộ công chức của chính quyền địa 

phương, bạn được tự do bầu cử theo quan điểm của mình. 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

 

 Đánh giá dựa trên tiêu chí cơ hội tiếp cận thông tin của người dân về các 

chính sách xã hội. 

10. Bạn có biết độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự của nhà nước hiện nay hay không? 

a. có 

b. không 

11. Theo bạn độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự của nhà nước hiện nay đã hợp lý 
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a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

 

 

12. Bạn hài lòng về chế độ tuyển dụng vào các cơ quan, tổ chức công hiện nay 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

 

13. Địa phương bạn có được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước theo 

điều kiện địa phương hay không? 

1. Có 

2. Không  

14. Bạn hài lòng về chính sách ưu đãi của nhà nước với người dân địa phương 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

 

15. Bạn có biết mới đây nhà nước đã điều chỉnh quy đinh về đối tượng tham 

gia nghĩa vụ quân sự tại trên cả nước: Công dân khi nhận được lệnh gọi 

nhập ngũ cùng với giấy báo nhập học thì phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ 

trước. Kết quả tuyển sinh được bảo lưu để sau khi nam công dân hoàn 

thành NVQS trở về tiếp tục học lại ( Theo thông tư số 13 có hiệu lực từ 

ngày 7-3-2013). 

a. có 

b. không 

16. Quan điểm của bạn về chính sách mới trên. 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 
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e. hoàn toàn không đồng ý 

 

 Sự đồng tình của người dân theo chính sách mới của nhà nước, nắm bắt 

được nguyện vọng của người dân trong vấn đề này. 

 

17. Bạn biết được những thông tin trên thông qua những hình thức nào? 

a. TV, đài  

b. mạng internet 

c. sách, báo, tạp chí 

d. Người thân, bạn bè 

e. Chính quyền sở tại 

             f. Khác: … 

IV. Đánh giá về xã hội. 

A. Giáo dục 

1. Bạn có biết theo Luật pháp nước ta quy định: “học tập là quyền và nghĩa vụ 

công dân. 

a. có 

b. không 

2. Bạn có biết phổ cập tiểu học là bắt buộc 

a. có 

b. không 

3. Bạn có biết, Nhà nước quy định con em chúng ta không phải nộp học phí khi 

học tiểu học hay không? 

a. có 

b. không 

4. Nước ta đã thực hiện phổ cập tới bậc nào? 

a. bậc tiểu học 

b. bậc trung học cơ sở 

c. bậc trung học phổ thông 

d. đại học 

e. không biết 

5. Theo bạn có sự khác biệt nào không về các chính sách giáo dục của nhà 

nước đối với trường công lập và trường dân lập, trường bán công? 

a. có  

b. không 

c. không biết 

6. Chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cở sở hạ tầng các cấp mẫu giáo,các bậc 

phổ cập giáo dục được quan tâm như nhau ở thành thị và nông thôn ? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 
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c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

7. Sự ưu tiên mức độ đầu tư cở sở hạ tầng các cấp mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 

có sự công bằng giữa các vùng miền hay không? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

8. Bạn có hài lòng về cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục ở địa phương hay 

không? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

9. Bạn hài lòng về trình độ giáo viên ở địa phương? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

10. Bạn hài lòng về mức độ học phí ở trường học các cấp ở địa phương hiện 

nay?  

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

11. Bạn hài lòng về mức điểm cộng vùng, miền cho thí sinh dự thi Đại học, cao 

đẳng? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 
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B. Y tế 

1. Mức độ ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất của hệ thống bệnh viện ở địa phương 

đã hợp lý chưa? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

2. Trang thiết bị vật chất, cơ sở hạ tầng của cơ sở y tế ở địa phương đầy đủ để 

phục vụ người dân địa phương? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

3. Bạn hài lòng về độ đội ngũ y, bác sĩ ở địa phương? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

4. Giá cả dịch vụ khám chữa bệnh ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập phù 

hợp với khả năng chi trả của các đối tượng khác nhau. 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

5. Địa phương nơi bạn sinh sống có từng xảy ra sự bùng phát về một lọai dịch 

bệnh nào không? 

a. có  

b. không 

c. không biết 

6. Bạn được địa phương thông báo về những thời điểm bùng phát dịch bệnh và 

chương trình phòng chống dịch bệnh? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 
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d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

C. An sinh xã hội 

C.1. Bảo hiểm xã hội 

1. Bạn có biết hiện nay Nhà nước quy định, mọi doanh nghiệp phải mua bảo 

hiểm y tế cho người lao động tại doanh nghệp mình? 

a. có  

b. không 

c. không biết 

2. Bạn có được cơ quan làm việc mua bảo hiểm y tế không? 

a. có  

b. không 

c. không biết 

3. Bạn có được tiếp cận hình thức hỗ trợ nào khác của nhà nước không? 

a. có 

b. không 

c. không biết 

4. Bạn hài lòng về mức trợ cấp đó? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý. 

 

 

C.2. Các dịch vụ xã hội khác được tài trợ bằng các nguồn vốn công cộng. 

1. Bạn có được sử dụng các công trình công cộng do nhà nước xây dựng 

không? 

a. có  

b. không 

c. không biết 

2. Bạn hài lòng về việc trả phí cho việc sử dụng công trình ( hoặc hàng hóa) 

công cộng? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

 

C.3. Xóa đói giảm nghèo 
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1. bạn có biết quy định về chuẩn mức nghèo, cận nghèo hiện nay của Nhà nước 

không? 

a. có  

b. không 

     2. Theo bạn, mức chuẩn nghèo của nước ta hiện nay đã hợp lý chưa? 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

3. gia đình bạn có thuộc diện nghèo theo quy định của nhà nước? 

a. có  

b. không 

c. không biết 

4. Ở đia phương bạn, người nghèo có được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

của nhà nước không? 

a. có  

b. không 

c. không biết 

5. Những chính sách đó thực sự đáp ứng được những nhu cầu cần thiết cho gia 

đình bạn. 

a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

      6. bạn hài lòng với các chính sách hỗ trợ các hộ nghèo hiện tại: 

      a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

C.4. Tệ nạn xã hội. 

1. Khu vực bạn sinh sống có thường xuyên xảy ra các lọai tệ nạn xã hội: 

nghiện hút, trộm cắp… không 

a. có  

b. không 

c. không biết 
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2. Cơ chức năng có huy động các biện pháp phòng chống và đấu tranh với tệ 

nạn đó không 

a. có  

b. không 

c. không biết 

3. Theo bạn, nên cách ly với các đối tượng đặc biệt như người mắc bệnh hiểm 

nghèo hay người bị nhiễm HIV-AIDS:  

      a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

4. Bạn có nhận thấy được sự kỳ thị của nghững người xung quanh mình cho họ 

không? 

a. có  

b. không 

c. không biết 

5. Mức độ tái hòa nhập của các đôi tượng (nhóm đối tượng) đặc biệt với xã hội 

như thế nào? 

a. rất không tốt 

b. không tốt 

c. bình thường 

d. tốt 

e. rất tốt 

6. Địa phương bạn thường xuyên có những chính sách nhằm giúp các đối 

tượng đặc biệt (người mắc bệnh nan y, bệnh truyền nhiễm, người hết hạn 

tù,người nghiện hút, người nhiễm HIV/AIDS …)  hòa nhập cộng đồng 

      a. hoàn toàn đồng ý 

b. đồng ý 

c. bình thường 

d. không đồng ý 

e. hoàn toàn không đồng ý 

C.5. Văn hóa. 

1. Địa phương mà bạn sinh sống, có sự phân biệt văn hóa vùng miền đói với 

những người di cư tới hay không? 

a. có  

b. không 

c. không biết 

2. Địa phương bạn có nhà văn hóa để người dân tham gia sinh hoạt không? 
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a. có  

b. không 

c. không biết 

3. Chính quyền địa phương tổ chức sinh hoạt cho người dân với mật độ như thế 

nào? 

......................................................................  

4. bạn có tham gia các buổi sinh hoạt thôn, xóm đó không? 

a. có 

b. không 

5. Người dân địa phương có tham gia nhiệt tình không? 

a. có 

b. không 
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